
609.303 609.303

1

Mở rộng mạng lưới Nhà máy nước 

Hương Khê cấp cho xã Hương Khê, 

Hương Bình và Hương Phố

Các xã: Hương Khê, Hương 

Bình, Hương Phố

- Mở rộng, lắp đặt thêm khoảng hơn 120 km đường 

ống HDPE các loại D200-D40 để phục vụ cấp nước 

cho khoảng 1.450 hộ dân.

                 44.975                      44.975 

2

Mở rộng mạng lưới Nhà máy nước 

Hương Khê cấp nước cho xã Hương 

Xuân và Hương Đô

Các xã: Hương Đô, Hương Xuân

- Mở rộng, lắp đặt thêm khoảng hơn 138 km đường 

ống HDPE các loại D200-D40 để phục vụ cấp nước 

cho khoảng 1.976 hộ dân.
                 44.460                      44.460 

3

Mở rộng mạng lưới Nhà máy nước Đá 

Hàn cấp cho các xã Hương Bình, Hà 

Linh

Các xã: Hương Bình, Hà Linh

- Khu vực nhà máy:

+ Trạm bơm nước thô: lắp đặt thêm máy bơm đáp 

ứng công suất 5000 m3/ngđ.

+ Cụm xử lý lắng lọc: Xây dựng 01 cụm lắng lọc 

BTCT công suất 2500m3/ngđ.

+ Bể chứa nước sạch: xây dựng 01 bể chứa công suất 

2500 m3/ngđ ,dung tích W=625 m3.

+ Sân phơi bùn: xây dựng 01 sân phơi bùn, kích 

thước: 10.7x8.2(m).

+ Lắp đặt đường ống kỹ thuật.

- Hệ thống tuyến ống: 

+ Tuyến ống phân phối: tuyến ống phân phối kết nối 

với tuyến ống giai đoạn 1 cấp xã Hà Linh, DN225 - 

DN160.

+ Tuyến ống dịch vụ: xây dựng các tuyến dịch vụ 

DN40 - DN90.

- Xây dựng Trạm bơm tăng áp.

67.225                      67.225 

Quy mô đầu tư dự kiến

PHỤ LỤC 01

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 

bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 - Đầu tư các công trình 

cấp nước sạch nông thôn

(kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Tổng cộng

TT Danh mục công trình Phạm vi thực hiện công trình

Tổng mức đầu 

tư dự kiến

(không bao gồm 

CP lắp đặt đồng 

hồ)

Kế hoạch vốn đầu 

tư công giai đoạn 

2026-2030

Đầu tư mở rộng các công trình cấp nước tập trung (nội dung số 10, thuộc nội dung thành phần số 2)



Quy mô đầu tư dự kiếnTT Danh mục công trình Phạm vi thực hiện công trình

Tổng mức đầu 

tư dự kiến

(không bao gồm 

CP lắp đặt đồng 

hồ)

Kế hoạch vốn đầu 

tư công giai đoạn 

2026-2030

4

Mở rộng mạng lưới Nhà máy nước 

Ngàn Trươi cấp cho các xã Vũ Quang, 

Thượng Đức, Mai Hoa và Tứ Mỹ

Các xã: Vũ Quang, Thượng Đức, 

Mai Hoa, Tứ Mỹ

 Nâng cấp công suất trạm bơm nước thô từ 6.000 

m3/ng.đ lên 8.500m3/ng.đ, công suất nhà máy nước 

Ngàn Trươi từ 4.000 m3/ng.đ lên 6.500m3/ng.đ và 

xây dựng mạng lưới cấp nước cho các hộ dân còn lại 

của xã Thượng Đức, xã Mai Hoa và một phần xã Vũ 

Quang; nghiên cứu đầu tư nâng công suất nhà máy 

để bổ sung mạng lưới cấp nước cho phạm vi lân cận 

phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.  

- Công trình nguồn: bổ sung máy bơm công suất 

2.500 m3/ng.đ;

- Nhà máy: nâng cấp công suất nhà máy từ 4.000 

m3/ng.đ lên 6.500 m3/ng.đ;

- Xây dựng mạng lười tuyến ống truyền tải, phân 

phối, tuyến ống dịch vụ để phục vụ cấp nước cho 

khoảng 3.800 hộ dân. thuộc các xã Vũ Quang, xã 

Thượng Đức, xã Mai Hoa và xã Tứ Mỹ.

80.500                      80.500 

5

Mở rộng mạng lưới cấp nước sinh 

hoạt các xã Thạch Khê, Đồng Tiến, 

Yên Hòa

Các xã: Thạch Khê, Đồng Tiến, 

Yên Hòa

Đầu tư mở rộng mạng lưới đấu nối từ mạng lưới cấp 

nước của Công ty Cổ phần Cấp nước để cấp cho 

khoảng 10.450 hộ dân chưa có nước sạch đạt quy 

chuẩn trên địa bàn các xã: Thạch Khê, Đồng Tiến, 

Yên Hòa.

                 75.875                      75.875 

6
Mở rộng mạng lưới Nhà máy nước 

Thiên Lộc cấp cho xã Gia Hanh
Xã Gia Hanh

Mở rộng, lắp đặt đường ống HDPE các loại D280-

D50 để phục vụ cấp nước cho khoảng 650 hộ dân 

thuộc các thôn xã Vĩnh Lộc cũ.

                 17.675                      17.675 

7

Mở rộng mạng lưới Nhà máy nước Cu 

Lây cấp cho các xã Lộc Hà, Mai Phụ, 

Tùng Lộc và Đông Kinh

Các xã: Lộc Hà , Mai Phụ, Tùng 

Lộc, Đông Kinh

Mở rộng, lắp đặt thêm khoảng hơn 21 km đường ống 

HDPE các loại D110-D40 để phục vụ cấp nước cho 

khoảng 694 hộ dân.
                   8.965                        8.965 

8

Mở rộng mạng lưới Nhà máy nước 

Khe Sung cấp cho các xã Kỳ Thượng 

và Kỳ Lạc

Các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng

- Xây dựng mạng lưới đường ống truyền tải, ống 

phân phối và ống dịch vụ cấp đến trước nhà của các 

hộ dân có nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch, với các 

loại ống HĐPE kích thước từ có D160-D50 để phục 

vụ cấp nước cho khoảng 1.806 hộ dân.

- Lắp đặt máy bơm tăng áp trên hệ thống để bơm cấp 

nước cho giai đoạn 2.

                 15.485                      15.485 



Quy mô đầu tư dự kiếnTT Danh mục công trình Phạm vi thực hiện công trình

Tổng mức đầu 

tư dự kiến

(không bao gồm 

CP lắp đặt đồng 

hồ)

Kế hoạch vốn đầu 

tư công giai đoạn 

2026-2030

9

Mở rộng mạng lưới Nhà máy nước 

Khe Cò cấp cho các xã Sơn Tiến, 

Hương Sơn

Các xã: Sơn Tiến, Hương Sơn

- Nâng cấp công suất trạm bơm nước thô, nhà máy 

nước Khe Cò từ 2.000 m3/ng.đ lên 4.000m3/ng.đ  và 

xây dựng mạng lưới cấp nước cho các hộ dân còn lại 

của xã Sơn Tiến và một phần xã Hương Sơn.

- Nâng cấp công suất nhà máy từ 2.000 m3/ng.đ lên 

4.000 m3/ng.đ

- Xây dựng mạng lưới tuyến ống truyền tải, phân 

phối, dịch vụ để phục vụ cấp nước cho khoảng 3.300 

hộ dân thuộc các thôn còn lại của xã Sơn Tiến và 

một phần xã Hương Sơn.

                 71.750                      71.750 

10

Mở rộng mạng lưới hệ thống cấp nước 

sinh hoạt Đức Đồng cấp cho các xã 

Đức Đồng và Đức Thọ

Các xã: Đức Đồng, Đức Thọ

Đấu nối từ đường ống đã xây dựng giai đoạn 1 cấp 

nước cho khoảng 1.586 hộ dân của xã Đức Đồng và 

một phần xã Đức Thọ, quy mô đầu tư dự kiến đầu tư 

xây dựng công trình Mở rộng Hệ thống cấp nước 

sinh hoạt Đức Đồng (giai đoạn 2) như sau:

- Tuyến ống truyền tải sử dụng ống nhựa HDPE 

PE100 có đường kính gồm các loại: D280-D125.

- Tuyến ống phân phối sử dụng ống nhựa HDPE 

PE100 có đường kính gồm các loại: D110-D75.

- Tuyến ống dịch vụ sử dụng ống nhựa HDPE PE100 

có đường kính gồm các loại: D63-D40.

                 26.035                      26.035 

11

Mở rộng mạng lưới Nhà máy nước 

Khu kinh tế Vũng Áng cấp cho các xã 

Kỳ Hoa, Kỳ Văn, Kỳ Khang

Các xã: Kỳ Hoa, Kỳ Văn, Kỳ 

Khang

- Nguồn nước: lấy từ nhà máy nước Khu kinh tế 

Vũng Áng, các điểm đấu nối từ các tuyến ống cấp 

nước cấp 1 hiện có trên địa bàn xã Kỳ Hoa, xã Kỳ 

Văn, xã Kỳ Khang.

- Xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước phân 

phối và đường ống dịch vụ (ống cấp 2, cấp 3) cấp 

đến trước nhà của các hộ dân có nhu cầu sử dụng 

nguồn nước sạch, gồm có: 

+ Các tuyến ống phân phối, sử dụng ống HDPE, với 

ống có đường kính D160-D110.

+ Các tuyến ống cấp dịch vụ, sử dụng ống HDPE, 

với ống có đường kính D63-D50.

                 58.000                      58.000 



Quy mô đầu tư dự kiếnTT Danh mục công trình Phạm vi thực hiện công trình

Tổng mức đầu 

tư dự kiến

(không bao gồm 

CP lắp đặt đồng 

hồ)

Kế hoạch vốn đầu 

tư công giai đoạn 

2026-2030

12

Mở rộng mạng lưới cấp nước sinh 

hoạt vùng Trà Sơn cấp cho xã Xuân 

Lộc

Xã Xuân Lộc

Lấy từ Nhà máy nước Trà Sơn, các điểm đấu nối từ 

các tuyến ống cấp nước cấp 1 hiện có trên địa bàn xã 

Xuân Lộc để phục vụ cấp nước cho khoảng 2.823 hộ 

dân.

- Mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước: xây dựng 

mạng lưới đường ống cấp nước; gồm có:

+ Các tuyến ống truyền tải, phân phối sử dụng ống 

HDPE với ống có đường kính D200-D90 

+ Các tuyến ống dịch vụ sử dụng ống HDPE với ống 

có đường kính D63-D50

29.943                      29.943 

13

Mở rộng  mạng lưới cấp nước sinh 

hoạt Khe Xai cấp cho các xã Toàn 

Lưu, Việt Xuyên

Các xã: Toàn Lưu, Việt Xuyên

- Lấy từ Nhà máy nước Khe Xai, các điểm đấu nối từ 

các tuyến ống cấp nước cấp 1 hiện có trên địa bàn xã 

Toàn Lưu để phục vụ cấp nước cho khoảng 4.234 hộ 

dân.

 - Xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước phân 

phối và đường ống dịch vụ (ống cấp 2, cấp 3) cấp 

đến trước nhà của các hộ dân có nhu cầu sử dụng 

nguồn nước sạch; gồm có:

+ Các tuyến ống truyền tải, phân phối sử dụng ống 

HDPE với ống có đường kính D280-D160.

+ Các tuyến ống phân phối, dịch vụ, sử dụng ống 

HDPE với ống có đường kính D110-D50.

68.415                      68.415 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ghi chú: Quy mô và tổng mức đầu tư cụ thể sẽ được xác định chính xác trong quá trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định.



TỔNG SỐ 539.377

A Xã biên giới biển, biên giới đất liền (20 xã) 267.600

1 Xã Thạch Lạc 13.380

2 Xã Đồng Tiến 13.380

3 Xã Thạch Khê 13.380

4 Xã Kỳ Xuân 13.380

5 Xã Kỳ Anh 13.380

6 Xã Kỳ Khang 13.380

7 Xã Thiên Cầm 13.380

8 Xã Cẩm Trung 13.380

9 Xã Yên Hoà 13.380

10 Xã Lộc Hà 13.380

11 Xã Tiên Điền 13.380

12 Xã Cổ Đạm 13.380

13 Xã Đan Hải 13.380

14 Xã Sơn Hồng 13.380

15 Xã Vũ Quang 13.380

16 Xã Hương Khê 13.380

17 Xã Hương Bình 13.380

18 Xã Hương Xuân 13.380

19 Xã Sơn Kim 1 13.380

20 Xã Sơn Kim 2 13.380

B
Xã khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi (01 xã)
10.867

21 Xã Sơn Tây 10.867

C Xã còn lại (39 xã) 260.910

22 Xã Cẩm Xuyên 6.690

23 Xã Thạch Hà 6.690

24 Xã Can Lộc 6.690

25 Xã Đồng Lộc 6.690

26 Xã Nghi Xuân 6.690

27 Xã Đức Thọ 6.690

28 Xã Hương Sơn 6.690

29 Xã Cẩm Bình 6.690

30 Xã Kỳ Hoa 6.690

31 Xã Kỳ Văn 6.690

32 Xã Kỳ Lạc 6.690

33 Xã Kỳ Thượng 6.690

34 Xã Cẩm Duệ 6.690

35 Xã Cẩm Hưng 6.690

36 Xã Cẩm Lạc 6.690

37 Xã Toàn Lưu 6.690

38 Xã Việt Xuyên 6.690

39 Xã Đông Kinh 6.690

PHỤ LỤC 02

Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2026-2030 - Phân bổ vốn cho các xã

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Địa phương
Kế hoạch vốn đầu tư công giai 

đoạn 2026-2030
Ghi chú

(kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



TT Địa phương
Kế hoạch vốn đầu tư công giai 

đoạn 2026-2030
Ghi chú

40 Xã Thạch Xuân 6.690

41 Xã Hồng Lộc 6.690

42 Xã Mai Phụ 6.690

43 Xã Tùng Lộc 6.690

44 Xã Gia Hanh 6.690

45 Xã Trường Lưu 6.690

46 Xã Xuân Lộc 6.690

47 Xã Đức Đồng 6.690

48 Xã Đức Quang 6.690

49 Xã Đức Thịnh 6.690

50 Xã Đức Minh 6.690

51 Xã Tứ Mỹ 6.690

52 Xã Sơn Giang 6.690

53 Xã Sơn Tiến 6.690

54 Xã Kim Hoa 6.690

55 Xã Mai Hoa 6.690

56 Xã Thượng Đức 6.690

57 Xã Hương Phố 6.690

58 Xã Hương Đô 6.690

59 Xã Hà Linh 6.690

60 Xã Phúc Trạch 6.690

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


